
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN BÌNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP MẦM NON NĂM HỌC 2025 - 2026
 Trường mầm non công lập: Phụ lục 1
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1 Mầm non 1 9 205 1 0 10 1 5 10 1 4 21 3 50 2 11 39 2 24 26 2 28 27 6 155

2 Mầm non 2 13 355 1 0 15 1 2 18 2 14 36 4 85 3 34 41 3 60 30 3 64 41 9 270

3 Mầm non 3 12 330 1 0 15 1 3 17 1 17 8 9 60 3 37 38 3 83 7 3 80 25 9 270

4 Mầm non 5 10 265 1 0 15 1 10 10 2 18 32 4 85 2 40 10 2 60 0 2 64 6 6 180

5 Mầm non 6 9 240 1 0 15 1 1 19 1 11 14 3 60 2 33 17 2 48 12 2 64 6 6 180

6 Mầm non 7A 13 355 1 0 15 1 4 16 2 20 30 4 85 3 52 23 3 64 26 3 67 38 9 270

7 Mầm non 7B 9 240 0 0 0 1 0 20 2 7 43 3 70 2 20 30 2 43 17 2 46 14 9 170

8 Mầm non 11A 12 270 0 0 0 1 2 18 2 14 26 3 60 3 36 24 3 63 12 3 66 9 9 210

9 Mầm non 11B 13 348 1 0 15 1 3 17 2 20 30 4 85 4 36 64 3 68 22 2 73 0 9 263

10 Mầm non 12 15 416 1 0 15 1 5 15 2 20 30 4 85 4 45 55 4 95 25 3 111 0 11 331

11 Mầm non 13 20 545 1 0 15 1 5 15 3 34 41 5 110 5 70 55 5 125 25 5 145 15 15 435

12 Mầm non 14 10 265 1 0 15 1 0 20 2 12 38 4 85 2 23 24 2 38 22 2 28 42 6 180

13 Mầm non 15 8 201 1 0 10 1 8 12 1 16 9 3 55 2 20 30 2 32 28 1 36 0 5 146

14 Mầm non 15B 9 255 0 0 0 1 1 19 1 8 17 2 45 2 30 20 3 62 28 2 61 9 7 210

15 Mầm non 17 17 415 1 0 15 1 5 15 3 20 40 5 95 4 47 53 4 67 33 4 78 42 12 320

16 Mầm non 19 10 250 1 0 10 1 0 20 2 15 25 4 70 2 25 25 2 32 28 2 55 15 6 180

17 Mầm non 21 9 202 0 0 0 1 0 20 2 9 35 3 64 2 14 30 2 30 15 2 34 15 6 138



18 Mầm non 22 12 332 1 0 15 1 15 5 2 30 20 4 85 2 50 0 3 92 0 3 90 15 8 247

19 Mầm non 24A 10 275 1 0 15 1 9 11 2 14 36 4 85 2 31 19 2 52 8 2 72 8 6 190

20 Mầm non 24B 10 305 1 0 20 1 12 8 2 27 23 4 90 2 40 10 2 82 0 2 83 0 6 215

21 Mầm non 25A 9 250 0 0 0 1 0 20 1 6 19 2 45 3 21 54 2 51 9 2 51 19 7 205

22 Mầm non 25B 9 259 0 0 0 1 0 20 2 5 45 4 70 2 31 19 2 69 0 2 62 8 7 189

23 Mầm non 25C 10 265 0 0 0 1 0 20 2 13 37 4 85 2 22 28 2 40 20 2 36 34 6 180

24 Mầm non 26 20 543 1 0 15 2 15 25 3 28 47 6 130 5 75 50 5 140 10 4 148 0 14 413

25 Mầm non 27 20 560 1 0 15 1 3 17 3 46 29 5 110 5 72 53 5 120 30 5 149 26 15 450

26 Mầm non 28 5 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 2 24 36 2 41 19 5 145

Tổng cộng 303 8091 18 0 260 26 108 407 48 428 731 100 1949 71 915 836 72 1664 469 67 1832 433 214 6142
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Stt Đơn vị
Tổng
số
lớp

Tổng

số
trẻ

Nhà trẻ Mẫu giáo
13-18 th 19-24 th 25-36 th Tổng

số
lớp

Tổng
số
trẻ

Mầm Chồi Lá Tổng
số
lớp

Tổng
số
trẻ

Số
lớp

Hiện

có

Tuyển

mới

Số
lớp

Hiện

có

Tuyển

mới

Số
lớp

Hiện

có

Tuyển

mới

Số
lớp

Hiện

có

Tuyển

mới

Số
lớp

Hiện

có

Tuyển

mới

Số
lớp

Hiện
có

Tuyển

mới

1 MN Việt Mỹ 4 60 0 0 0 1 7 13 1 20 1 20 5 1 10 10 1 10 10 4 40

2 MG Hoa Anh Đào 12 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0 100 4 101 19 4 149 0 12 369

3 MN Bé Tài Năng 4 105 0 0 0 1 4 6 1 3 17 1 30 1 13 7 1 20 5 1 25 5 1 75

4 MN Chú Bồ Nông 9 30 0 0 0 1 0 15 2 0 15 3 30 2 22 18 2 26 14 2 34 6 6 120

5 MG Mai Hoa 5 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 2 36 30 2 37 17 5 170

6 MN Thiên Nam 6 80 0 0 0 1 2 8 1 6 6 2 22 1 2 10 2 19 9 1 15 3 4 58

7 MN Ngôi Làng Vui Vẻ 5 75 0 0 0 1 2 13 1 8 7 2 30 1 14 1 1 15 0 1 14 1 1 45

8 MN 2/9 6 76 0 0 0 1 8 4 2 25 3 3 40 1 13 2 1 12 2 1 7 0 3 36

9 MN Học Viện Sài Gòn 8 150 0 0 0 1 5 15 1 5 15 2 40 2 20 10 2 19 21 2 26 14 6 110

10 MN 3 Ngọn Nến 7 145 0 0 0 1 11 4 1 21 4 2 40 2 27 8 2 32 8 1 30 0 7 105

11 MG Bông Hồng 9 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 65 3 66 24 3 104 1 9 270

12 MN Mai Linh 7 190 0 0 0 0 0 0 1 26 0 1 26 2 47 0 2 56 0 2 60 1 2 164

13 MG Thiên Thần 9 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 72 3 72 25 3 96 25 9 168

14 MG Minh Tâm 4 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 11 1 22 3 1 22 3 4 80

15 MN Banh & Bi 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 1 15 15 1 12 12 2 35



16 MN TP Tuổi Thơ 4 46 0 0 0 0 0 0 1 7 3 1 13 1 7 3 1 8 3 1 10 2 3 33

17 MN Thiên Anh 13 396 0 0 0 0 0 0 3 0 60 3 20 3 60 30 3 96 0 4 130 20 10 336

18 MN Họa Mi 4 80 0 0 0 1 6 4 1 3 7 1 20 1 4 16 1 20 0 1 15 5 3 60

19 MN Mỹ Đức 6 160 0 0 0 1 5 15 2 25 25 2 70 1 20 5 1 25 5 1 15 20 3 90

20 Mn Vinschool 12 295 0 0 0 1 0 20 1 0 25 2 45 2 2 0 4 3 25 4 4 0 10 250

21 MN Vinschool L5 12 290 0 0 0 2 0 40 1 25 0 3 65 2 50 0 3 75 0 4 100 0 9 225

22 Mn Vinschol LP 13 312 0 0 0 1 20 20 2 48 0 3 68 4 98 0 3 73 0 3 73 0 0 312

23 MN Vinschool P7 16 390 0 0 0 2 0 2 2 1 1 4 90 3 2 1 4 3 1 5 5 0 12 300

24 MN Tây Úc 15 200 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 25 3 1 2 5 3 2 5 4 1 15 200

25 MG Ánh Sáng 9 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 75 3 60 20 3 80 20 9 255

26 MN Hồng Nhi 9 250 0 0 0 0 0 0 2 0 40 2 40 2 38 22 2 60 0 3 60 30 7 210

27 Mn Tổ Ong Vàng 5 60 0 0 0 1 3 7 1 5 6 2 21 1 7 5 1 12 3 1 8 4 3 39

28 MN Kỳ Lân 5 70 0 0 0 1 0 12 1 0 14 2 26 1 4 10 1 16 0 1 10 4 3 44

29 MG Việt Anh 4 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 15 1 28 2 1 33 2 3 90

30 MN Kim Đồng 5 74 0 0 0 1 2 5 1 4 7 2 18 1 9 10 1 8 10 1 9 10 3 56

31 MN Khu Vườn Trí Tuệ 7 95 2 0 0 1 0 20 2 14 15 3 35 2 14 16 1 12 8 1 12 8 4 60

32 MN Ngôi Sao 5 79 0 0 0 1 0 10 1 6 10 2 26 1 6 10 1 7 10 1 12 8 3 53

33 MN Mai Thôn 10 285 0 0 0 0 0 0 2 0 40 2 40 2 44 6 3 60 30 3 90 15 8 245

Tổng cộng 251 5353 2 0 0 20 68 220 36 240 334 53 912 61 591 593 67 1090 304 69 1311 247 183 4703
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